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Câu 1. guồn sáng là gì?
A. Là những vật tự phát ra ánh sáng.	B. Là những vật được chiếu sáng	
                 C. Là những vật sáng.		                      D. Là những vật được nung nóng
Câu 2. [bookmark: _Hlk90235199] Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt?
A. Mặt kính.	B. Vải nhung.	C. Xốp.	D. Áo len.
Câu 3.  Việc làm nào sau đây không làm giảm tiếng vang trong rạp chiếu phim?
A. Làm tường phủ dạ, nhung.	B. Làm tường gồ ghề, sần sùi. 	
C. Làm tường nhẵn, bóng.  	D. Treo rèm, làm vách gỗ tiêu âm.
Câu 4.  Vì sao ta nhận ra vật đen? Chọn câu giải thích đúng nhất.
A. Vì vật đó tên gọi là “vật đen”.	
B. Vì vật đó không tự phát ra ánh sáng được.	
C. Vì vật đó không trắng.	
	D. Vì vật đó không tự phát ra ánh sáng, cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó nhưng nó được đặt gần những vật sáng khác.
Câu 5.  Âm không truyền được qua môi trường nào dưới đây?
A. Chân không.	B. Rắn.	C. Lỏng.	D. Khí.
Câu 6.  Chỉ ra nhận xét sai khi nói về môi trường truyền âm?
A. Để nghe được âm thanh từ nguồn âm phải có môi trường vật chất trung gian.	
	B. Càng lên cao âm thanh nghe càng rõ.	
	C. Không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém.	
D. Quá trình truyền âm là quá trình truyền dao động âm.
Câu 7.  Vùng nhìn thấy của một gương cầu lồi so với vùng nhìn thấy của một gương phẳng có cùng kích thước thì
A. lớn hơn.	
            B. nhỏ hơn.
            C. bằng nhau.	
            D. lớn hơn khi đặt mắt gần gương cầu lồi hơn.
Câu 8.  Ở những đoạn đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường lắp
A. gương phẳng vì gương phẳng cho ảnh lớn đúng bằng vật, giúp dễ dàng trong quan sát vật.	
B. gương cầu lồi vì gương này cho ảnh rõ nét hơn gương phẳng cùng kích thước. 	
C. gương cầu lồi vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng cùng kích thước.	
D. gương cầu lồi chứ không dùng gương phẳng vì gương phẳng dễ vỡ hơn.
Câu 9.  Trong các hình dưới đây, hình vẽ nào biểu diễn một tia sáng?
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A. Hình a. 					B. Hình b.
C. Hình c.					D. Hình d.
Câu 10.  Nguồn sáng nào sau đây có thể phát ra chùm sáng hội tụ?
A. Đèn pin. 					B. Cây nến đang cháy. 
C. Mặt trời.					D. Bóng đèn dây tóc.
Câu 11.  Thế nào là vùng bóng tối?
A. Là vùng  nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.
B. Là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.
C. Là vùng ở sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.
                D. Là vùng ở trước vật cản, nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.
Câu 12.  Trong các phòng mổ ở bệnh viện, người ta thường dùng một hệ thống chiếu sáng gồm nhiều đèn. Theo em mục đích chính của việc này là gì?
A. Dùng nhiều đèn để tránh hiện tượng xuất hiện các bóng tối và bóng nửa tối, tập trung ánh sáng. 
B. Dùng nhiều đèn để dễ xuất hiện bóng nửa tối, thuận tiện cho công việc.
C. Tiết kiệm điện năng vì dùng nhiều đèn nhỏ.
D. Để ánh sáng phát ra mạnh hơn, thuận tiện cho công việc.
Câu 13.  Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là
A.	ảnh thật, nhỏ hơn vật.			            B. ảnh ảo, nhỏ hơn vật.	
C. ảnh ảo, lớn bằng vật.				D. ảnh thật, lớn hơn vật.
Câu 14.  Ta nhìn thấy ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là do
A. có tia sáng từ vật đến gương, phản xạ trên gương rồi chiếu đến mắt, các tia sáng này có đường kéo dài đi qua ảnh của vật. 
B. có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi chiếu đến mắt ta, các tia sáng này đi qua ảnh của vật.
	C. có ánh sáng đi thẳng từ vật đến mắt ta.
            D. từ mắt có các tia sáng chiếu đến gương, sau khi phản xạ trên gương thì chiếu vào vật, các tia này có đường kéo dài đi qua ảnh của vật.
Câu 15.  Khi gảy đàn ghita, bộ phận dao động phát ra âm thanh là
A. ngón tay.		B. không khí xung quanh dây đàn. 	
C. hộp đàn.		D. dây đàn.
Câu 16.  Khi yên tĩnh, có con muỗi bay qua ta nghe thấy tiếng vo ve. Âm thanh này phát ra từ đâu? 
A. Miệng con muỗi dao động.	
B. Cánh con muỗi dao động.
C. Không khí trong phòng dao động.	
D. Chân con muỗi dao động.
Câu 17.  Một người đứng cách gương 3m. Di chuyển gương 1m lại gần người theo phương vuông góc với gương thì khoảng cách giữa người và ảnh của người sau khi di chuyển là 
	A. 4 m 	B. 6 m	C. 2 m	 D. 8 m
Câu 18.  Chiếu một chùm sáng song song tới gương cầu lõm, chùm tia phản xạ thu được là chùm sáng
A. hội tụ.		B. phân kì
C. song song. 		D. truyền theo đường gấp khúc.
Câu 19.  Khi trời giông bão, ta thường nghe thấy tiếng sấm. Nguồn âm phát ra lúc này là do
A. các đám mây va chạm mạnh với nhau.	
B. nhiều hơi nước trong không khí va chạm nhau.
C. tia sét phóng qua làm không khí giãn nở mạnh.	
D. tia chớp phóng qua làm đám mây giãn nở đột ngột.
Câu 20.  Đơn vị đo độ to của âm là
A. dB		
B. Hz 	
C. m/s 	
D. số dao động/giây
Câu 21.  Độ to của âm phụ thuộc vào
A. tần số dao động.	
B. biên độ dao động.	
C. thời gian dao động. 	
                 D. số lần dao động.
Câu 22. Đơn vị đo độ to không cộng với nhau theo cách thông thường, cụ thể nếu 2 nguồn âm giống hệt nhau cùng hoạt động thì sẽ làm độ to của âm tăng thêm 3dB. Một nguồn âm khi hoạt động có độ to là 60dB. Nếu 8 nguồn âm giống hệt nhau như vậy cùng hoạt động thì độ to của âm là
A. 72dB.	B. 69dB.	C. 84dB.	D. 66dB.
Câu 23.  Trong hiện tượng phản xạ ánh sáng, tia tới là:
A. tia sáng nằm trên mặt phản xạ của gương.
B. tia sáng từ gương tới mắt người quan sát.
C. tia kẻ vuông góc với mặt phản xạ của gương.
D. tia sáng đi từ ngoài đến mặt phản xạ của gương.
Câu 24.  Trong định luật phản xạ ánh sáng
A. góc phản xạ bằng góc tới.
B. tia phản xạ bằng tia tới.
C. tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và mặt phản xạ.	
                 D. tia phản xạ và tia tới đều nằm trong cùng mặt phẳng gương.
Câu 25.  Độ lớn ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
A. bằng vật						B. lớn hơn vật
C. nhỏ hơn vật					           D. bằng 2 vật.
Câu 26.  Tần số dao động là
A. số dao động mà vật thực hiện được trong quá trình dao động.	
B. thời gian để vật thực hiện 1 dao động.	
C. số dao động mà vật thực hiện trong 1 giây.	
D. độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó.
Câu 27.  Chọn phát biểu đúng.
A. Dao động càng nhanh thì tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng cao.		
B. Dao động càng nhanh thì tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng trầm.	
C. Dao động càng chậm thì tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng cao.
D. Dao động càng nhanh thì tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng trầm.
Câu 28.  Hãy tính độ sâu của đáy biển tại một nơi tàu neo đậu, biết thời gian kể từ lúc tàu phát ra siêu âm đến khi nhận được siêu âm phản xạ là 1,7 giây và vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1500m/s.
A. 2250m.	B. 1000m.	C. 1275m.	D. 2000m.
Câu 29.  Trong 20 giây một lá thép thực hiện được 500 dao động. Tần số dao động của lá thép có giá trị là
A. 250Hz.	B. 25Hz.                      C. 10000Hz.	D.1000Hz.
Câu 30. Trong không gian, đôi khi các phi hành gia phải chạm mũ vào nhau để có thể nói chuyện bình thường vì 
A. âm truyền rất chậm trong chân không.
B. âm thanh bị méo đi trong chân không (âm nghe được không giống với âm phát ra). 	
C. âm bị hấp thụ bởi các bộ quần áo vũ trụ của họ. 	
D. âm không thể truyền được trong chân không
Câu 31. Vật nào sau đây là nguồn sáng?
A. Mặt Trời.	B. Miếng chai lấp lánh dưới trời nắng.	
C. Mặt Trăng.	D. Gương phẳng đang phản chiếu ánh sáng.
Câu 32. Vật nào sau đây là vật sáng nhưng không phải là nguồn sáng?
A. Thỏi thép nóng đỏ trong lò luyện thép.	B. Con đom đóm.	
C. Tia chớp.		D. Cây nến.
Câu 33. Khi nào ta nhìn thấy một vật?
A. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta
B. Khi vật được chiếu sáng	
C. Khi ta mở mắt hướng về phía vật	
D. Khi vật phát ra ánh sáng
Câu 34. [bookmark: _Hlk86743705]Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một ………….. có ………….gọi là tia sáng.
A. Đoạn thẳng/ chiều.  	                                      B. Đường thẳng/ mũi tên chỉ hướng.
C. Đường cong/mũi tên chỉ hướng.	D. Đường gấp khúc/ mũi tên.
Câu 35. Phát biểu nào sau đây đúng về “Định luật truyền thẳng ánh sáng”?
A. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.	
B. Trong môi trường trong suốt và không đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng. 	
C. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường gấp khúc. 	
D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường gấp khúc.
Câu 36. Các chùm sáng nào ở hình vẽ dưới đây là chùm sáng hội tụ?
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A. Hình a và b.                                                              B. Hình a và d.	
C. Hình a và c.                                                              D. Hình a, c và d.
Câu 37. Ánh sáng truyền từ bóng đèn tới con cá đang bơi trong bể cá (bể cá cảnh bằng thủy tinh) sẽ đi qua môi trường không khí, môi trường thủy tinh và môi trường nước. Ánh sáng truyền đi theo đường thẳng khi 
A. Truyền trong môi trường nước.	                           
B. Truyền từ không khí vào thủy tinh.	
C. Truyền từ thủy tinh vào nước.	                           
D. Truyền từ không khí vào nước.
Câu 38. Thế nào là vùng bóng tối?
A. Là vùng  nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.
B. Là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.
C. Là vùng ở sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.
D. Là vùng ở trước vật cản, nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.
Câu 39. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nguyệt thực?
A. Trái Đất chắn không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu tới Mặt Trăng.	
B. Mặt phản xạ của Mặt Trăng không hướng về phía Trái Đất nơi ta đang đứng.	
C. Mặt trăng bỗng dưng ngừng phát sáng.	
D. Mặt Trăng bị mây đen che khuất.	
                Câu 40.      Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bóng đèn đang sáng và một màn chắn. Kích thước của bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật cản lại gần màn chắn hơn?
A. Giảm đi.						B. Tăng lên.	
C. Không thay đổi.					D. Lúc đầu tăng lên, sau đó giảm.
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